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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Chi Long, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

24/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHAI LẬP THÀNH

2301200782

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHAI LẬP THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHAI LAP THANH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0799007686
Email: khailapthanh@gmail.com

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim

4663

3. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí; Gia công đồ ngũ kim xử lý nhiệt, gia 
công các loại khuôn mẫu 

2592(Chính)

5. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

7. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Gia công linh kiện điện tử

2610

8. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

9. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

10. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

11. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

12. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

13. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

14. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

15. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

16. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

17. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Sửa chữa thiết bị điện 3314

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079178007683
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 118/90/57E Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 60/25, Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THANH THỦY Nữ

19/10/1978 Kinh Việt Nam

26/09/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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